
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK
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Loại 

hình Trình độ

1

Quầy thuốc Ánh 

Tuyết

126 Lê Duẩn, thị trấn 

Đắk Mil, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

33 1261

Trần Thị Ánh 

Tuyết

33/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học

2

Quầy thuốc Việt 

Hương

Thôn Sapa, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

602 1262

Nguyễn Thị 

Hương

153/CCHN-

D-SYT-ĐNO

6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học

3

Quầy thuốc tây 

Bình An

Thôn 7, xã Đắk NDrót, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

603 1263

Lãnh Thị Tạo

90/CCHN-D-

SYT-ĐNO

30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học
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4

Quầy thuốc tây Như 

Quỳnh

Thôn Sapa, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

605 1264

Văn Thị Minh 

Hạnh

201/CCHN-

D-SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học

5

Quầy thuốc Duy 

Anh

Thôn Đức Lợi, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

604 1265

Nguyễn Thị Lệ 

Huyền

71/CCHN-D-

SYT-ĐNO

23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học

6

Quầy thuốc tây 

Thanh Mai

Thôn Đức Nghĩa, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

601 1266

Vũ Thị Thanh 

Mai

407/CCHN-

D-SYT-ĐNO

5/2/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học

7

Quầy thuốc Thiên 

Sang

Thôn 11, xã Nâm 

Njang, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

27 1267

Trương Thiên 

Sang

118/CCHN-

D-SYT-ĐNO

30/8/2017 Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn  trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học



8

Quầy thuốc Bảo 

Trâm I

Bon Tinh Wel Đơm, 

xã Đắk Nia, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

831 1268

Nguyễn Thuỷ

361/CCHN-

D-SYT-ĐNO

13/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc 

và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung học

9

Nhà thuốc Trâm 

Anh

Đường Phạm Văn 

Đồng, Tdp1, Thành 

phố Gia Nghĩa, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông
832 1268

Vũ Thị Thu Thuỷ

1125/CCHN-

D-SYT-ĐNO

12/3/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Nhà thuốc

Dược sỹ 

đại học
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